
Biểu mẫu 03

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
(Kèm theo Thông báo số 184/TB-UBND ngày 02/12/2025 của UBND phường Cẩm Thành.)

TT Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ Quan hệ chủ
hộ

Giới tính
(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm
sinh

Số CCCD/Mã
định danh Dân tộc

A Danh sách hộ nghèo
I Tổ dân phố 1 (số hộ 02, số khẩu 05)
1 Trịnh Thị Liễu (Chủ hộ) 1 2 20/02/1964 051164002876 1

Trịnh Thị Hoa 5 2 16/07/1970 051170003569 1
2 Nguyễn Thị Xuân Nương (Chủ hộ) 1 2 24/01/1989 051189009047 1

Nguyễn Vũ Hoàng Linh 3 2 12/12/2010 051310009496 1
Nguyễn Trần Bảo Hiếu 3 1 15/10/2014 051214010463 1

II Tổ dân phố 2 (số hộ 01, số khẩu 05)
1 Bùi Liêm (Chủ hộ) 1 1 11/12/1973 051073017648 1

Đào Thị Phúc 2 2 02/06/1977 051177003240 1
Bùi Khánh 3 3 15/10/2011 051211006007 1
Bùi Đào Nguyên 3 3 28/10/2013 051213008447 1
Bùi Đào Chiến 3 3 12/11/2015 051215005235 1

III Tổ dân phố 4 (số hộ 01, số khẩu 02)
1 Phạm Thị Hòa (Chủ hộ) 1 2 10-10-1980 051180003612 1

Phạm Hồ Mỹ Linh 3 2 02/10/2007 051307002443 1
IV Tổ dân phố 5 (số hộ 02, số khẩu 03)
1 Vũ Thị Thuận (Chủ hộ) 1 2 29/08/1984 051184003789 1

Đoàn Vũ Ánh Nguyệt 3 2 14/12/2013 051313012335 1
2 Lê Thị Của (Chủ hộ) 1 2 19/02/1961 051161001809 1
V Tổ dân phố 7 (số hộ 04, số khẩu 12)
1 Nguyễn Thị Tâm (Chủ hộ) 1 2 02/02/1979 051179010570 1

Nguyễn Văn Hậu 3 1 22/02/2012 051212013626 1
Nguyễn Anh Phúc 3 1 24/07/2013 051213005615 1

2 Tạ Thị Duẫn (Chủ hộ) 1 2 21/01/1954 051154002613 1
3 Lê Thị Kim Loan (Chủ hộ) 1 2 01/03/1972 051172003676 1

Tạ Công Vũ 3 1 09/03/2004 051204002461 1
Tạ Công Hưng 3 1 18/01/2006 051206002010 1

4 Đỗ Thị Tường Vi (Chủ hộ) 1 2 19/08/1989 051189009198 1
Lý Anh 2 1 12/01/1982 045082003943 1
Lý Nghiệp Đức 3 1 20/12/2014 051214009377 1
Lý Nghiệp Phong 3 1 01/04/2017 051217006884 1
Lê Thị Phương Ly 5 2 18-12-2005 051305010070 1

VI Tổ dân phố 8 (số hộ 02, số khẩu 04)
1 Nguyễn Thị Tiến (Chủ hộ) 1 2 10/11/1986 051186007429 1

Nguyễn Xuân Trường 3 1 18/01/2008 051208009519 1
Nguyễn Thị Thùy Linh 3 2 08/04/2012 051312007401 1

2 Nguyễn Thị Thi Hà (Chủ hộ) 1 1 10-12-1954 051154011265 1
VII Tổ dân phố 12 (số hộ 01, số khẩu 03)
1 Lê Thị Xuân Mai (Chủ hộ) 1 2 06/02/1977 051177003485 1

Lê Trọng Tuấn 3 1 26/01/2007 051207000589 1
Lê Tấn Đạt 3 1 05/09/2018 051218011103 1

VIII Tổ dân phố 14 (số hộ 01, số khẩu 03)
1 Huỳnh Thị Dưỡng (Chủ hộ) 1 2 29/11/1962 051162005036 1

Huỳnh Thị Nuôi 5 2 10/05/1964 051164006257 1
Huỳnh Quang Vũ 5 1 25/12/1989 051089003224 1

IX Tổ dân phố 15 (số hộ 01, số khẩu 01)
1 Lê Thị Điệt (Chủ hộ) 1 2 21/03/1965 051165009740
X Tổ dân phố 16 (số hộ 01, số khẩu 01)
1 Phạm Thị Lân (Chủ hộ) 1 2 01/03/1944 051144004827

XI Tổ dân phố 18 (số hộ 01, số khẩu 02)
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1 Nguyễn Lai (Chủ hộ) 1 1 07/02/1956 051056001830 1
Phạm Thị Hương 2 2 02/10/1960 051160002219 1

XII Tổ dân phố 20 (số hộ 01, số khẩu 03)
1 Đồng Thị Sau (Chủ hộ) 1 2  01/01/1931 051131004394 1

Bùi Văn Đông 3 1 10/05/1965 051065019709 1
Bùi Thái Sơn 3 1 06/09/1969 051069018517 1

XIII Tổ dân phố 22 (số hộ 01, số khẩu 03)
1 Hoàng Thị Thanh Thuỷ (Chủ hộ) 1 2 14/04/1969 051169012584 1

Hoàng Trương Dương Nhất Lam 3 2 29/12/2013 051313004553 1
Hoàng Thị Thanh Tùng 5 2 12/08/1970 051170017451 1

XIV Tổ dân phố 23 (số hộ 01, số khẩu 02)
1 Lê Thị Nở (Chủ hộ) 1 2 01/01/1967 051167000685 1

Lê Phúc Hậu 3 1 08/01/2008 051208003160 1
XV Tổ dân phố 25 (số hộ 01, số khẩu 01)
1 Lê Thị Hương (Chủ hộ) 17/09/1952 051152004944 1
B Danh sách hộ cận nghèo
I Tổ dân phố 1 (số hộ 01, số khẩu 03 )
1 Nguyễn Thị Hồng Thủy (Chủ hộ) 1 2 10/04/1992 051192013225 1

Phạm Duy 2 1 11/07/1988 051088013299 1
Phạm Nguyễn Bá Vinh 3 1 14/10/2019 051219001667 1

II Tổ dân phố 2 (số hộ 01, số khẩu 04 )
1 Nguyễn Hiển (Chủ hộ) 1 1 03/05/1979 051079011710 1

Đinh Thị Thảo 2 2 17/06/1984 051184013212 1
Nguyễn Thị Nguyệt Minh 3 2 04/09/2008 051308008204 1
Nguyễn Thị Minh Tâm 3 2 04/09/2008 051308000309 1

III Tổ dân phố 3 (số hộ 01, số khẩu 04)
1 Trần Xuân Đông (Chủ hộ) 1 1 21/11/1977 037077007308 1

Nguyễn Thị Linh Anh 2 2 24/11/1980 051180007694 1
Trần Nguyễn Mai Khánh 3 2 21/12/2005 051305010315 1
Trần Nguyên Trang 3 2 28/12/2009 051309009009 1

III Tổ dân phố 4 (số hộ 03, số khẩu 10 )
1 Lê Việt Thành (Chủ hộ) 1 1 08/11/1980 051080013684 1

Phan Thị Huỳnh Nga 2 2 16/10/1980 093180002555 1
Lê A Na 3 1 01/11/2008 051308003136 1
Lê Phan Bảo Ngọc 3 2 04/12/2015 051315013438 1
Lê Tấn Phát 3 1 11/01/2018 051218008783 1

2 Đào Thị Thanh Huệ (Chủ hộ) 1 2 12/02/1987 051187006783 1
Đỗ Quỳnh Anh 3 2 23/03/2010 064310012730 1
Đỗ Hồng Ánh 3 2 09/03/2011 064311012966 1

3 Nguyễn Thị Nhung (Chủ hộ) 1 2 26/06/1968 051168018010 1
Nguyễn Thị Lành 5 2 29/07/1973 051173010097 1

IV Tổ dân phố 5 (số hộ 02, số khẩu 03 )
1 Quách Thị Hồng (Chủ hộ) 1 2 08/04/1950 051150003335 1
2 Đinh Thị Ngọc Ngan (Chủ hộ) 1 2 10/10/1962 051162003311 1

Đinh Thị Hồng 5 2 25/10/1954 051154002667 1
VII Tổ dân phố 7 (số hộ 03, số khẩu 06)
1 Lâm Sĩ Tín (Chủ hộ) 1 1 20/02/1969 051069016613 1

Lâm Uyên Kha 3 2 23/04/2004 051304006573 1
Lâm Nhật Hiếu 3 1 26/01/2012 051212008315 1
Lâm Nhật Huy 3 1 26/01/2012 051212007076 1

2 Nguyễn Thị Bé (Chủ hộ) 1 2 05/08/1967 051167007164 1
3 Phạm Thị Tuyết Hoa (Chủ hộ) 1 2 02/11/1967 051167003144 1

VIII Tổ dân phố 9 (số hộ 05, số khẩu 07)
1 Nguyễn Hoàng Khải (Chủ hộ) 1 1 20/03/1966 051066014506 1

Trần Thị Minh Hương 2 2 13/11/1971 051171003005 1
Nguyễn Hoàng Khôi 3 1 13/03/2000 051200003910 1

2 Đồng Thị Thuyền (Chủ hộ) 1 2 04/01/1971 051171006864 1
3 Lê Thị Tuyết (Chủ hộ) 1 2 19/3/1967 046167010585 1
4 Ngô Phương Châu (Chủ hộ) 1 2 24/03/2006 051306001957 1
5 Nguyễn Thị Đậu (Chủ hộ) 1 2 10/06/1953 051153003453 1
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IX Tổ dân phố 10 (số hộ 07, số khẩu 23)
1 Trần Văn Hưng (Chủ hộ) 1 1 01/10/1939 051039002004 1

Huỳnh Thị Thìn 2 2 01/02/1945 051145005002 1
Trần Việt Vương 3 1 04/12/1988 051088008357 1

2 Đinh Văn Trị (Chủ hộ) 1 1 26/05/1984 051084003355 1
Lê Thị Thanh Tuyền 2 2 07/07/1987 051187003378 1
Đinh Lê Hoàng 3 1 09/08/2009 051209005571 1
Đinh Lê Hải 3 1 23/02/2012 051212013132 1
Đinh Lê Hào 3 1 24/08/2013 051213013082 1

3 Lê Lang (Chủ hộ) 1 1 10/12/1961 051061008978 1
Nguyễn Thị Kim Yến 2 2 20/12/1957 051157007943 1

4 Phạm Văn Tuấn (Chủ hộ) 1 1 20/12/1974 051074010589 1
Nguyễn Thị Cũ 2 2 06/07/1978 051178016858 1
Phạm Nguyễn Tuấn Hoàng 3 1 05/04/2003 051203011871 1
Phạm Nguyễn Thị Kiều Oanh 3 2 13/03/2005 051305012839 1

5 Hồ Thanh Tín (Chủ hộ) 1 1 03/12/1985 051085007368 1
Phan Thị Mỹ Lan 2 2 08/10/1986 051186014269 1
Hồ Thanh Tài 3 1 21/12/2009 051209007013 1
Hồ Thanh Tuấn 3 1 18/10/2011 051211010673 1
Hồ Thanh Tú 3 1 18/10/2011 051211013954 1

6 Phan Văn Việt (Chủ hộ) 1 1 03-04-1980 051080008224 1
Đỗ Thị Xuân Nhụy 2 1 05-11-1981 051181010500 1
Phan Quang Nhật 3 1 10-08-2008 051208004593 1

7 Phạm Thị Thọ (Chủ hộ) 1 2 20//3/1955 051155008111 1
X Tổ dân phố 11 (số hộ 06, số khẩu 18)

1 Lê Trị (Chủ hộ) 1 1 10/08/1945 051045000900 1
Nguyễn Thị Mau 2 2 12/02/1952 051152003250 1
Lê Duy Tuyết 3 1 15/06/1979 051079008405 1

2 Lê Thiện Bình (Chủ hộ) 1 1 08/01/1957 051057004928 1
Hồ Thị Lan 2 2 20/10/1951 051151006638 1

3 Lưu Long Thanh (Chủ hộ) 1 1 18/02/1981 051081002800 1
Nguyễn Thị Cao Nguyên 2 2 13/04/1984 066184002503 1
Lưu Thụy Kim Ngân 3 2 18/10/2008 051308007669 1
Lưu Bảo Ngọc 3 2 30/09/2009 051309001203 1
Lưu Phú Quý 3 1 02/11/2015 051215015018 1

4 Nguyễn Thị Xuân Hà (Chủ hộ) 1 2 20/03/1968 051168017318 1
Võ Thành Xân 2 1 10/10/1964 024064010337 1
Võ Thành Đại 3 1 20/12/1995 051095008548 1
Nguyễn Thị Bảo Ngọc 5 2 28/05/2009 051309010271 1

5 Nguyễn Thị Minh Tùng (Chủ hộ) 1 2 24/10/1975 051175012809 1
Nguyễn Văn Nghĩa 3 1 30/8/2004 051204011803 1

6 Nguyễn Thị Doan (Chủ hộ) 1 2 20/05/1953 051153005224 1
Bùi Thị Hồng Phương 3 2 22/12/1980 051180011947 1

XI Tổ dân phố 12 (số hộ 06, số khẩu 22)

1 Bùi Minh (Chủ hộ) 1 1 12/01/1972 051072019962 1
Lê Thị Đâu 2 2 06/04/1975 051175004252 1
Bùi Thị Mỹ Hạnh 3 2 28/06/2000 051300011158 1
Bùi Thị Mỹ Hà 3 2 28/05/2003 051303004015 1
Bùi Anh Tuấn 3 1 28/12/2008 051208008364 1

2 Phạm Thị Nam (Chủ hộ) 1 2 20/10/1950 051150004511 1
Phạm Thị Mỹ Lan 3 2 04/05/1993 051193009730 1
Phan Thị Hồng Lý 3 2 02/10/1978 084178008777 1
Phạm Phan Trúc Giang 5 2 31/07/2007 051307010127 1
Phạm Phan Trúc Hà 5 2 05/06/2012 051312007008 1

3 Trần Đức Thủy (Chủ hộ) 1 1 30/11/1971 051071008979 1
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Trần Ngọc Bảo Trân 3 3 18/05/2013 064313005073 1
Trần Sơn Tùng 3 3 09/11/2014 064214016410 1

4 Nguyễn Hùng (Chủ hộ) 1 1 01/01/1972 051072010097 1
Bùi Thị Minh Nguyệt 2 2 23/12/1976 051176013219 1
Nguyễn Bùi Phương Thùy 3 2 07/02/2009 051309007981 1

5 Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Chủ hộ) 1 2 04/05/1974 051174011063 1
Lê Nguyễn Ánh Dương 3 2 27/10/2012 051312003247 1

6 Bùi Thị Hồng Thư (Chủ hộ) 1 2 14/09/1988 051188015401 1
Lê Thị Hồng Diễm 3 2 16/09/2009 051309010515 1
Lê Hoàng Diễm Quỳnh 3 2 10/10/2011 051311013506 1
Lê Hoàng Mỹ Nhàn 3 2 24/04/2013 051313002265 1

XII Tổ dân phố 13 (số hộ 02, số khẩu 06)

1 Nguyễn Phượng (Chủ hộ) 1 1 15/05/1973 051073003254 1
Nguyễn Võ Nhất Linh 3 2 30/01/2003 051303009926 1
Nguyễn Ngọc Tuấn 3 1 21/09/2004 051204002731 1

2 Lê Gia Thanh Tịnh (Chủ hộ) 1 1 15/04/1967 051067002736 1
Đổng Thị Tý 2 2 19/05/1966 051166003079 1
Lê Gia Như Nguyện 3 2 09/01/2005 051305001865 1

XIII Tổ dân phố 14 (số hộ 04, số khẩu 14)

1 Ngô Đa Hội (Chủ hộ) 1 1 11/11/1968 052068010083 1
Đỗ Thị Kim Cúc 2 2 06/01/1978 051178011511 1
Ngô Thanh Chính 3 1 23/05/2006 052206008069 1
Ngô Xuân Nguyên 3 2 25/01/2009 051309000893 1

2 Võ Tâm (Chủ hộ) 1 1 22/09/1955 051055002260 1
Đoàn Thị Hoa 2 2 17/07/1955 051155002698 1
Võ Tuấn Kiệt 3 1 08/04/1984 051084015765 1
Võ Tuấn Kha 5 1 31/07/2013 077213004561 1

3 Trần Xuân Cường (Chủ hộ) 1 1 06/12/1964 051064013315 1
Nguyễn Thị Lại 2 2 16/05/1965 051165006046 1
Trần Hoài Thanh 3 1 05/01/1992 051092014046 1

4 Bùi Thị Anh Thư (Chủ hộ) 1 2 15/08/1967 051167003297 1
Nguyễn Thành Lam 2 1 16/02/1954 051054002511 1
Nguyễn Thành Luân 3 1 09/6/1986 051086013062 1

XIV Tổ dân phố 15 (số hộ 01, số khẩu 02)

1 Đào Văn Cường (Chủ hộ) 1 1 15/04/1975 051075014208 1
Võ Thị Hường 4 4 15/01/1931 051131004040 1

XV Tổ dân phố 16 (số hộ 02, số khẩu 05)

1 Lương Văn Đoàn (Chủ hộ) 1 1 10/06/1973 051073003271 1
Lương Thị Khánh Nhi 3 2 03/06/2007 051307012797 1
Lương Thị Khánh Vân 3 2 26/09/2005 051305002204 1
Lương Thị Khánh Mỹ 3 2 05/01/2012 051312012183 1

2 Ngô Thị Sáu (Chủ hộ) 1 2 15/04/1960 049160012441 1

XVI Thôn, tổ dân phố 17 (số hộ 02, số khẩu 06)

1 Hồ Thị Gieo (Chủ hộ) 1 2 04/06/1940 051140000744 1
Nguyễn Thị Tuyết 3 2 11/03/1964 051164003262 1
Nguyễn Thị Đông 3 2 04/02/1962 051162002438 1
Nguyễn Duy Phương 5 1 02/09/1987 051087013328 1

2 Phạm Cúc (Chủ hộ) 1 1 10/12/1958 051058001741 1
Lương Thị Hương Giang 2 2 02/05/1961 051161001719 1

XVII Tổ dân phố 18 (số hộ 04, số khẩu 13)

1 Lê Thị Chỉ (Chủ hộ) 1 2 07/12/1950 051150001699 1
Nguyễn Thị Ngọc Lệ 3 2 20/07/1973 051173002956 1
Bùi Tá Sơn 5 1 01/02/1992 051092002219 1
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2 Huỳnh Hải Yến (Chủ hộ) 1 2 27/07/1970 031170008628 1
Nguyễn Kiều Ly 3 2 07/04/2006 051306001785 1
Huỳnh Võ Đức Trí 3 1 17/09/2014 051214006870 1

3 Lê Thị Bốn  (Chủ hộ) 1 2 08/05/1955 051155001108 1
Mai Văn Tiến 2 1 10/10/1957 051057006596 1
Mai Thị Bảo Trân 5 2 17/10/2013 051313009497 1
Mai Thủy Tiên 5 2 01/01/2019 051319008023 1

4 Lê Thị Nga  (Chủ hộ) 1 2 27/07/1968 051168003665 1
Lê Đình Quy 5 1 10/02/1970 051070003377 1
Lê Đình Cường 5 1 22/07/2006 051206001922 1

XVIII Tổ dân phố 19 (số hộ 02, số khẩu 05)
1 Trần Thị Bồng  (Chủ hộ) 1 1 09/03/1941 051141006044 1

Lê Thị Hoa 3 1 10/12/1958 051158006263 1
2 Lê Thị Thành  (Chủ hộ) 1 1 28/01/1957 051157008353 1

Trương Quang Cầu 3 2 14/08/1978 051078014922 1
Lê Hoàng Thiên Ân 5 2 19-04-2017 1

XIX Tổ dân phố 20 (số hộ 03, số khẩu 05)
1 Hoàng Thị Lan  (Chủ hộ) 1 2 10/02/1960 051160002293 1

Bùi Được 3 1 02/12/1986 051086002364 1
Bùi Tiền 3 1 12/12/1988 051088002703 1

2 Nguyễn Hữu Hùng (Chủ hộ) 1 1 28/02/1969 051069018463 1
3 Nguyễn Thị Nga (Chủ hộ) 1 2 10/02/1955 051155009683 1

XX Tổ dân phố 22 (số hộ 04, số khẩu 12)
1 Tạ Văn Hào (Chủ hộ) 1 1 14/04/1968 051068002456 1

Tạ Xuân Quỳnh 3 2 29/01/2005 051305000876 1
Tạ Thị Anh 1 2 01-07-1968 051168015926 1

2 Lê Thanh Hoá (Chủ hộ) 2 1 20/12/1968 046068011775 1
Lê Thị Cẩm Thạch 3 2 27/05/2008 051308006966 1
Lê Thị Cẩm Tú 3 2 20-08-2000 051300008870 1

3 Nguyễn Mạnh Cường (Chủ hộ) 1 1 27-06-1961 051061001116 1
Nguyễn Thị Lệ Dung 5 2 27-07-1962 051162001792 1

4 Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ hộ) 1 1 06-01-1982 051082016284 1
Nguyễn Hoàng Tuấn Tú 3 1 28/10/2008 051208002367 1
Nguyễn Hoàng Anh Thy 3 2 12-10-2010 051310004710 1
Nguyễn Hoàng An Nhiên 3 2 24/04/2014 051314008871 1

XXI Tổ dân phố 23 (số hộ 06, số khẩu 20)
1 Nguyễn Thị Huệ Hồng  (Chủ hộ) 1 2 19/06/1975 051175001555 1

Nguyễn Thanh Hưng 3 1 07/08/2006 051206000615 1
2 Phan Thị Lý (Chủ hộ) 1 2 27/09/1959 051159000391 1

Lê Nguyễn Diễm My 5 2 08/06/2014 051314000943 1
Lê Bình An 5 1 03/07/2015 051215001976 1
Lê Thanh Hưng 3 1 26-01-1987 051087000521 1
Nguyễn Thanh Tịnh 5 2 12-04-1995 0511950005000 1

3 Nguyễn Thị Đông (Chủ hộ) 1 2 05/10/1944 030144005111 1
Trần Tú Quyên 5 2 08/09/1998 051198006401 1
Trần Tú Quỳnh 5 2 17/03/2003 051303012989 1
Trần Hữu Quân 5 1 24/09/2007 051207012854 1

4 Nguyễn Thị Yên (Chủ hộ) 1 2 14/10/1944 046144002289 1
Hoàng Lê Ngọc Hân 5 2 03/08/2001 051301008258 1
Hoàng Lê Ngọc Tâm 5 1 16-10-2005 051205006732 1

5 Lê Thị Thúy Liễu (Chủ hộ) 1 2 25/11/1979 051179001373 1
Võ Minh Khôi 3 1 17/01/2011 051211003624 1

6 Phan Hùng Cường (Chủ hộ) 1 1 15-06-1960 044060006110 1
Nguyễn Thị Xin 2 2 10-05-1958 051158007518 1
Phan Lê Kiều Uyên 5 2 17-04-2008 051308012018 1
Phan Lê Kiều Trinh 5 2 19-09-2010 051310002879 1

XXII Tổ dân phố 24 (số hộ 02, số khẩu 02)
1 Trần Thị Thuận (Chủ hộ) 1 2 20/04/1961 051161002397 1
2 Nguyễn Minh Đạt (Chủ hộ) 1 1 20/09/1967 051067014512 1

XXIII Tổ dân phố 25 (số hộ 07, số khẩu 13)
1 Trương Thị Tân (Chủ hộ) 1 2 04/12/1975 051175005078 1
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Hoàng Giáp 2 1 01/05/1976 040076012581 1
Hoàng Thị Thanh Xuân  3 2 11-04-2004 051304004453 1
Hoàng Minh Hồng 3 1 23/01/2009 051209007519 1
Hoàng Minh Phát 3 1 15/05/2016 051216009531 1

2 Võ Văn Hưng (Chủ hộ) 1 1 20/05/1964 051064012297 1
Võ Thị Lệ Hương 5 2 14/11/1965 051165009564 1

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ hộ) 1 2 13/11/1968 051168014045 1
4 Trần Thị Kim Anh (Chủ hộ) 1 2 07/05/1974 051174011039 1

Nguyễn Trần Thế Kiệt 3 1 31-10-2008 051208099659 1
5 Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ hộ) 1 2 11-12-1964 051164006097 1
6 Nguyễn Thị Vang (Chủ hộ) 1 2 15/04/1956 051156001015 1
7 Nguyễn Gia Lượng (Chủ hộ) 1 1 03/02/1970 038070029570 1

Tổng cộng danh sách: Có 21 hộ nghèo, 50 khẩu; Có 74 hộ cận nghèo, 203 khẩu
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